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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số: 4582/2022/QĐST-DS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thành phố Thủ Đức, ngày 23 tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƢƠNG SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

C n    vào Điều 212 và Điều 213  ủa Bộ luật tố tụng dân sự n m 2015; 

C n    bi n   n   a gi i t  n  ng   15 tháng 12 n m 2022 về việ   á  

đương sự t ỏa t uận đượ  với n au về việ  gi i qu ết to n  ộ vụ án dân sự t ụ lý 

số: 1070/2022/TLST-DS ngày 18 tháng 11 n m 2022. 

XÉT THẤY: 

Các t ỏa t uận  ủa  á  đương sự đượ  g i trong bi n   n   a gi i t  n  

về việ  gi i qu ết to n  ộ vụ án l  tự ngu ện; nội dung t ỏa t uận giữa  á  

đương sự k ông vi p ạm điều  ấm  ủa luật và k ông trái đạo đ   xã  ội.  

Đã  ết t  i  ạn 07 ng    k  t  ng   lập bi n   n   a gi i t  n   k ông    

đương sự n o t a  đ i ý kiến về sự t ỏa t uận đ . 

QUYẾT ĐỊNH: 

  1. Công n ận sự t ỏa t uận  ủa  á  đương sự: 

Nguyên đơn: Bà NTMN, sin  n m: 1991. 

Địa   ỉ: C n  ộ LA2 – 20.12 C ung  ư L  Số 383 NDT  p ư ng BTĐ, 

t  n  p ố T ủ Đ    Tp.Hồ C í Min . 

Bị đơn: Ông TCĐ, sin  n m: 1996. 

Địa   ỉ: 312 Lô I1  K u p ố 4  p ư ng BTĐ  t  n  p ố T ủ Đ    T  n  

p ố Hồ C í Min . 

Địa   ỉ li n lạ : 26 AP  K u p ố 4  p ư ng AP  t  n  p ố T ủ Đ    

T  n  p ố Hồ C í Min . 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

Ông HHV, sin  n m: 1985. 

Địa   ỉ: C n  ộ LA2 – 20.12 C ung  ư L  Số 383 NDT  p ư ng BTĐ, 

t  n  p ố T ủ Đ    Tp.Hồ C í Min . 

 2. Sự t ỏa t uận  ủa  á  đương sự  ụ t   n ư sau: 

Ông TCĐ p  i tr    o    NTMN và ông HHV số tiền   n nợ là 

36.000.000 đồng. Việ  tr  tiền đượ  t ự   iện l m 04 đợt  tr  trong v ng 04 

t áng  t  i  ạn tr  nợ  ắt đầu t  ng   10/01/2023 v  tr  d t đi m v o ng   

10/4/2023   ụ t  : 
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Ng   10/1/2023: tr  số tiền 10.000.000 đồng;  

Ng   10/2/2023: tr  số tiền 10.000.000 đồng;  

Ng   10/3/2023: tr  số tiền 10.000.000 đồng;  

Ng   10/4/2023: tr  số tiền 6.000.000 đồng; 

K  t  ng   bà NTMN và ông HHV    đơn   u  ầu t i   n  án   o đến 

k i t i   n  xong  á  k o n tiền    ng t áng   n p  i t i   n  án   n p  i   ịu 

k o n tiền lãi  ủa số tiền   n p  i t i   n  án t eo m   lãi suất t eo qu  địn  

tại k o n 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015. 

T i   n  án tại Cơ quan t i   n  án    t ẩm qu ền. 

Về án p í dân sự sơ t ẩm: Số tiền án p í dân sự sơ t ẩm l  900.000 (  ín 

tr m ng n) đồng  mỗi   n   ịu một nửa   ụ t  : 

Ông TCĐ p  i   ịu tiền án p í sơ t ẩm l  450.000 ( ốn tr m n m mươi 

ngàn) đồng, nộp tại C i  ụ  T i   n  án dân sự t  n  p ố T ủ Đ    T  n  p ố 

Hồ C í Minh.  

Bà NTMN và ông HHV p  i   ịu tiền án p í sơ t ẩm l  450.000 ( ốn 

tr m n m mươi ng n) đồng, bà N đã đ ng tạm  ng án p í số tiền 900.000 đồng 

t eo  i n lai t u tạm  ng án p í  lệ p í T a án số AA/2022/0006811 ng   

14/11/2022  ủa C i  ụ  t i   n  án dân sự t  n  p ố T ủ Đ    T  n  p ố Hồ 

Chí Minh nên ho n lại   o    NTMN số tiền 450.000 ( ốn tr m n m mươi 

ngàn) đồng. 

 3. Qu ết địn  n       iệu lự  nga  sau k i đượ   an   n  v  k ông  ị 

k áng  áo  k áng ng ị t eo t ủ tụ  p    t ẩm.   

 4. Qu ết địn  đượ  t i   n  t eo qu  địn  tại Điều 2 Luật T i   n  án 

dân sự t ì ngư i đượ  t i   n  án dân sự  ngư i p  i t i   n  án dân sự    

qu ền t ỏa t uận t i   n  án  qu ền   u  ầu t i   n  án  tự ngu ện t i hành án 

 oặ   ị  ưỡng   ế t i   n  án t eo qu  địn  tại  á  Điều 6  7, 7a v  9 Luật T i 

  n  án dân sự; t  i  iệu t i   n  án đượ  t ự   iện t eo qu  địn  tại Điều 30 

Luật t i   n  án dân sự. 

Nơi nhận: 
- TAND Tp.HCM; 

- VKSND t  n  p ố T ủ Đ  ; 

- C i  ụ  THADS t  n  p ố T ủ Đ  ; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ 

THẨM PHÁN 

 

 

 

Phạm Minh Vƣơng 

 


